
Stt Họ và tên Ngày sinh Giới tính Số báo danh Kỳ thi Tỉnh/Tp
1 Nguyễn Thị Kiều Truyên 7/10/1997 Nữ 10052338 06/2017 Bến Tre
2 Hạ Thị Thúy Hằng 5/5/1997 Nữ 10052339 06/2017 Bến Tre
3 Nguyễn Hoàng Đại Dương 10/31/1993 Nam 10030202 06/2018 Bình Định
4 Nguyễn Đức Viện 4/2/1988 Nam 10030203 06/2018 Bình Định
5 Nguyễn Thị Út Hậu 1/16/1992 Nữ 10038635 10/2016 Bình Định
6 Đào Thị Thanh 1/13/1993 Nữ 10033824 06/2018 Bình Phước
7 Nguyễn Văn Hùng 1/5/1999 Nam 10032909 06/2018 Bình Thuận
8 Nguyễn Văn Công 5/17/1994 Nam 10032901 06/2018 Bình Thuận
9 Lê Mỹ Nhân 12/29/1997 Nữ 10038921 06/2018 Cà Mau
10 Nguyễn Mạnh Hùng 7/1/1991 Nam 10028504 06/2018 Đà Nẵng
11 Lê Hồng Quân 10/25/1981 Nam 10028509 06/2018 Đà Nẵng
12 Dương Minh Đại 1/10/1992 Nam 10031458 06/2018 Đắk Lắk
13 Nguyễn Văn Lương 3/22/1996 Nam 10031563 06/2018 Đắk Lắk
14 Trần Ngọc Hải 7/27/1997 Nam 10031416 06/2018 Đắk Lắk
15 Nguyễn Hữu Hoàng 6/5/1993 Nam 10031497 06/2018 Đắk Lắk
16 Nguyễn Quốc Cường 9/17/1995 Nam 10031525 06/2018 Đắk Lắk
17 Trần Văn Tạo 9/12/1998 Nam 10031542 06/2018 Đắk Lắk
18 Nguyễn Văn Thuận 11/13/1990 Nam 10031409 06/2018 Đắk Lắk
19 Hồ Công Thái 6/16/1998 Nam 10031442 06/2018 Đắk Lắk
20 Hồ Viết Quân 10/2/1998 Nam 10031417 06/2018 Đắk Lắk
21 Hoàng Văn Dũng 7/30/1999 Nam 10031446 06/2018 Đắk Lắk
22 Nguyễn Văn Trí 12/20/1999 Nam 10031450 06/2018 Đắk Lắk
23 Nguyễn Thế Thông 1/1/1991 Nam 10031492 06/2018 Đắk Lắk
24 Nguyễn Văn Nam 9/25/1997 Nam 10031504 06/2018 Đắk Lắk
25 Nguyễn Hữu Phi 7/15/1996 Nam 10031438 06/2018 Đắk Lắk
26 Hoàng Văn Hải 10/10/1997 Nam 10031593 06/2018 Đắk Lắk
27 Lưu Đức Hùng 3/5/1995 Nam 10031465 06/2018 Đắk Lắk
28 Y Owen Niê 10/9/1998 Nam 10031538 06/2018 Đắk Lắk
29 Trần Trung Hiếu 12/23/1998 Nam 10031414 06/2018 Đắk Lắk
30 Phan Trọng Công 3/17/1993 Nam 10031552 06/2018 Đắk Lắk
31 Lê Trọng Dũng 6/22/1991 Nam 10031463 06/2018 Đắk Lắk
32 Nguyễn Ngọc Thạch 2/13/1992 Nam 10031509 06/2018 Đắk Lắk
33 Nguyễn Đức Mạnh 12/6/1994 Nam 10031566 06/2018 Đắk Lắk
34 Lê Minh Tiến 7/12/1992 Nam 10031501 06/2018 Đắk Lắk
35 Trần Văn Dũng 4/19/1995 Nam 10031423 06/2018 Đắk Lắk
36 Vũ Thị Thanh Thảo 9/7/1998 Nữ 10049957 06/2017 Đồng Nai
37 Hà Thị Thu Thiêm 9/16/1995 Nữ 10035530 06/2018 Đồng Tháp
38 Thái Đình Hải 1/3/1991 Nam 10031114 06/2018 Gia Lai
39 Nguyễn Văn Dũng 12/20/1995 Nam 10031086 06/2018 Gia Lai
40 Trần Xuân Trường 6/2/1992 Nam 10023623 06/2018 Hà Tĩnh
41 Huỳnh Nguyễn Huỳnh 12/6/1997 Nam 10037420 06/2018 Hậu Giang

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC DOANH NGHIỆP HÀN QUỐC LỰA CHỌN, 
THAM GIA BỒI DƯỠNG KIÊN THỨC CẦN THIẾT VÀ BỔ TÚC TIẾNG HÀN 

KHÓA 20 TẠI TP ĐÀ NẴNG
(Kèm theo Công văn số 1046/TTLĐNN-TCLĐ ngày 09/11/2018)
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42 Phan Vỉnh Lập 5/2/1993 Nam 10037433 06/2018 Hậu Giang
43 Phạm Văn Tính 10/18/1988 Nam 10037413 06/2018 Hậu Giang
44 Trương Nhật Sinh 7/19/1999 Nam 10037128 06/2018 Kiên Giang
45 Nguyễn Thị Xuân Tiên 5/2/1992 Nữ 10033117 10/2016 Kiên Giang
46 Đào Thị Mỹ Dung 5/25/1987 Nữ 10030779 06/2018 Kon Tum
47 Đào Khả Mạnh 10/8/1989 Nam 10030734 06/2018 Kon Tum
48 Hà Thanh Tuấn 10/26/1994 Nam 10030776 06/2018 Kon Tum
49 Phạm Trọng Lâm 12/17/1989 Nam 10033617 06/2018 Lâm Đồng
50 Phạm Tấn Đạt 2/7/1997 Nam 10035323 06/2018 Long An
51 Nguyễn Bá Nhàn 8/28/1989 Nam 10021993 06/2018 Nghệ An
52 Phùng Văn Tịnh 9/28/1984 Nam 10022151 06/2018 Nghệ An
53 Nguyễn Như Mạnh 4/26/1994 Nam 10021670 06/2018 Nghệ An
54 Lê Viết Mạnh 3/29/1999 Nam 10021914 06/2018 Nghệ An
55 Nguyễn Nhuận Vinh 8/7/1990 Nam 10021919 06/2018 Nghệ An
56 Nguyễn Bá Nhiệm 4/10/1998 Nam 10021735 06/2018 Nghệ An
57 Đặng Văn Minh 2/28/1998 Nam 10021617 06/2018 Nghệ An
58 Nguyễn Chế Linh 4/14/1995 Nam 10022104 06/2018 Nghệ An
59 Hồ Sỹ Đặng 9/27/1987 Nam 10021620 06/2018 Nghệ An
60 Phạm Thế Anh 4/7/1995 Nam 10021983 06/2018 Nghệ An
61 Phan Đình Thao 1/17/1993 Nam 10021732 06/2018 Nghệ An
62 Tăng Văn Đông 7/17/1994 Nam 10021671 06/2018 Nghệ An
63 Ngô Kim Việt 8/18/1989 Nam 10021199 06/2018 Nghệ An
64 Lại Văn Túy 3/9/1995 Nam 10021811 06/2018 Nghệ An
65 Nguyễn Văn Ngọc 2/2/1996 Nam 10021484 06/2018 Nghệ An
66 Nguyễn Đình Tiến 1/15/1998 Nam 10021839 06/2018 Nghệ An
67 Trần Minh Thông 7/5/1990 Nam 10022077 06/2018 Nghệ An
68 Nguyễn Đức Lập 3/22/1994 Nam 10022074 06/2018 Nghệ An
69 Trần Ngọc Quyết 12/3/1996 Nam 10021892 06/2018 Nghệ An
70 Biện Đức Thuyết 11/15/1991 Nam 10022182 06/2018 Nghệ An
71 Nguyễn Khắc Phong 7/15/1989 Nam 10021556 06/2018 Nghệ An
72 Trương Văn Huy 3/12/1990 Nam 10021640 06/2018 Nghệ An
73 Biện Đức Thọ 10/1/1987 Nam 10022178 06/2018 Nghệ An
74 Phạm Viết Phú 12/6/1985 Nam 10021909 06/2018 Nghệ An
75 Hồ Trọng Đô 5/10/1997 Nam 10022062 06/2018 Nghệ An
76 Nguyễn Văn Lợi 12/24/1984 Nam 10021698 06/2018 Nghệ An
77 Nguyễn Văn Dũng 9/19/1988 Nam 10021786 06/2018 Nghệ An
78 Đậu Đức Mỹ 6/23/1998 Nam 10021901 06/2018 Nghệ An
79 Trương Xuân Nghĩa 2/12/1998 Nam 10021639 06/2018 Nghệ An
80 Nguyễn Tiến Đạt 5/16/1987 Nam 10021922 06/2018 Nghệ An
81 Phạm Tiến 3/28/1988 Nam 10021751 06/2018 Nghệ An
82 Trương Văn Long 8/19/1996 Nam 10022054 06/2018 Nghệ An
83 Nguyễn Văn Châu 9/14/1987 Nam 10021682 06/2018 Nghệ An
84 Phan Hữu Điệp 4/12/1980 Nam 10022145 06/2018 Nghệ An
85 Đào Văn Hùng 2/16/1989 Nam 10021706 06/2018 Nghệ An
86 Phan Gia Anh 5/26/1992 Nam 10022219 06/2018 Nghệ An
87 Ngô Văn Tuấn 8/18/1995 Nam 10021881 06/2018 Nghệ An
88 Nguyễn Trọng Hiếu 9/20/1993 Nam 10021039 06/2018 Nghệ An
89 Phan Bá Đạt 7/15/1999 Nam 10021870 06/2018 Nghệ An
90 Trần Cảnh Hưng 7/2/1993 Nam 10021463 06/2018 Nghệ An
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91 Tăng Viết Diển 10/4/1995 Nam 10025554 06/2018 Quảng Bình
92 Trần Hữu Bách 3/23/1992 Nam 10025577 06/2018 Quảng Bình
93 Nguyễn Văn Thế 1/7/1995 Nam 10025523 06/2018 Quảng Bình
94 Nguyễn Văn Quốc 3/9/1998 Nam 10025804 06/2018 Quảng Bình
95 Nguyễn Thị Hà 12/2/1996 Nữ 10025684 06/2018 Quảng Bình
96 Trần Quốc Tuấn 5/16/1990 Nam 10025518 06/2018 Quảng Bình
97 Tăng Viết Thuân 2/17/1983 Nam 10025796 06/2018 Quảng Bình
98 Đỗ Văn Trường 6/6/1985 Nam 10025550 06/2018 Quảng Bình
99 Hoàng Mạnh Đức 3/15/1985 Nam 10025823 06/2018 Quảng Bình

100 Nguyễn Văn Hải 11/6/1997 Nam 10025631 06/2018 Quảng Bình
101 Trần Bá Hải 3/27/1985 Nam 10025715 06/2018 Quảng Bình
102 Võ Hữu Hùng 7/23/1999 Nam 10025546 06/2018 Quảng Bình
103 Phan Văn Khôi 5/22/1993 Nam 10025561 06/2018 Quảng Bình
104 Nguyễn Quang Hào 12/15/1999 Nam 10025653 06/2018 Quảng Bình
105 Hà Quang Khương 2/27/1994 Nam 10025569 06/2018 Quảng Bình
106 Nguyễn Văn Lãm 9/1/1990 Nam 10025743 06/2018 Quảng Bình
107 Nguyễn Thọ Quyết 7/25/1998 Nam 10025567 06/2018 Quảng Bình
108 Đậu Thiện 5/15/1992 Nam 10025662 06/2018 Quảng Bình
109 Đinh Minh Thiện 2/16/1996 Nam 10025818 06/2018 Quảng Bình
110 Nguyễn Văn Linh 5/15/1999 Nam 10025615 06/2018 Quảng Bình
111 Trần Văn Hùng 7/5/1981 Nam 10025651 06/2018 Quảng Bình
112 Nguyễn Xuân Sự 2/8/1999 Nam 10025652 06/2018 Quảng Bình
113 Hà Xuân Luân 7/7/1989 Nam 10025837 06/2018 Quảng Bình
114 Lê Thuận An 4/24/1995 Nam 10025677 06/2018 Quảng Bình
115 Trần Đức Hùng 8/28/1990 Nam 10025556 06/2018 Quảng Bình
116 Đỗ Thế Ngọc 9/18/1995 Nam 10028753 06/2018 Quảng Nam
117 Thái Văn Được 7/3/1987 Nam 10028719 06/2018 Quảng Nam
118 Ngô Xuân Phúc 10/20/1990 Nam 10028745 06/2018 Quảng Nam
119 Huỳnh Bá Lộc 9/2/1990 Nam 10028717 06/2018 Quảng Nam
120 Phạm Ngọc Thạnh 2/7/1992 Nam 10028752 06/2018 Quảng Nam
121 Đào Văn Mua 7/18/1987 Nam 10028761 06/2018 Quảng Nam
122 Nguyễn Văn Lễ 4/2/1996 Nam 10028733 06/2018 Quảng Nam
123 Võ Ngọc Luận 6/23/1987 Nam 10028740 06/2018 Quảng Nam
124 Hoàng Minh Dương 3/13/1998 Nam 10028782 06/2018 Quảng Nam
125 Trần Quang Tây 11/20/1995 Nam 10028754 06/2018 Quảng Nam
126 Huỳnh Phúc Huy 4/27/1991 Nam 10029600 06/2018 Quảng Ngãi
127 Lương Tấn Vũ 4/20/1992 Nam 10029555 06/2018 Quảng Ngãi
128 Huỳnh Quang Tuấn 2/23/1996 Nam 10029558 06/2018 Quảng Ngãi
129 Huỳnh Xuân Hùng 10/8/1990 Nam 10029657 06/2018 Quảng Ngãi
130 Võ Sĩ Nam 7/20/1999 Nam 10029548 06/2018 Quảng Ngãi
131 Võ Duy An 9/22/1994 Nam 20003960 08/2017 Quảng Ngãi
132 Võ Quang Ngọc 8/17/1987 Nam 10029519 06/2018 Quảng Ngãi
133 Nguyễn Văn Sang 5/17/1996 Nam 10029598 06/2018 Quảng Ngãi
134 Đỗ Thành Tín 10/27/1996 Nam 10029661 06/2018 Quảng Ngãi
135 Hoàng Minh Trung 8/27/1995 Nam 10029543 06/2018 Quảng Ngãi
136 Võ Thế Chi 7/2/1986 Nam 10029593 06/2018 Quảng Ngãi
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137 Lê Văn Lễ 4/20/1990 Nam 10029530 06/2018 Quảng Ngãi
138 Lê Thanh Duy 10/27/1982 Nam 10029541 06/2018 Quảng Ngãi
139 Nguyễn Văn Thành 6/27/1998 Nam 10029642 06/2018 Quảng Ngãi
140 Phạm Minh Hoàng 5/10/1984 Nam 10029524 06/2018 Quảng Ngãi
141 Phạm Tuấn Phong 1/1/1994 Nam 10029618 06/2018 Quảng Ngãi
142 Phạm Tấn Đạt 1/22/1994 Nam 10029613 06/2018 Quảng Ngãi
143 Nguyễn Duy Phước 2/15/1995 Nam 10029580 06/2018 Quảng Ngãi
144 Trần Trung Đức 4/7/1997 Nam 10027040 06/2018 Quảng Trị
145 Phan Văn Thịnh 10/20/1995 Nam 10027185 06/2018 Quảng Trị
146 Võ Doãn Phi 1/9/1995 Nam 10027071 06/2018 Quảng Trị
147 Nguyễn Văn Lơn 6/2/1995 Nam 10027029 06/2018 Quảng Trị
148 Lê Sóng Đức 8/14/1996 Nam 10027403 06/2018 Quảng Trị
149 Nguyễn Văn Dũng 1/23/1999 Nam 50802922 08/2017 Quảng Trị
150 Trần Văn Thế 5/27/1994 Nam 10027321 06/2018 Quảng Trị
151 Nguyễn Tiến Luận 9/7/1993 Nam 10027339 06/2018 Quảng Trị
152 Phan Văn Giang 9/9/1990 Nam 10027046 06/2018 Quảng Trị
153 Nguyễn Quang Hạnh 10/2/1991 Nam 10027097 06/2018 Quảng Trị
154 Trần Đình Linh 4/20/1981 Nam 10027331 06/2018 Quảng Trị
155 Nguyễn Xuân Hoàng 2/22/1995 Nam 10027320 06/2018 Quảng Trị
156 Hồ Văn Thận 8/23/1996 Nam 10027434 06/2018 Quảng Trị
157 Bùi Đình Tú 5/11/1992 Nam 10027472 06/2018 Quảng Trị
158 Hoàng Nhật Thịnh 7/29/1996 Nam 10027425 06/2018 Quảng Trị
159 Võ Quang Minh 3/20/1996 Nam 10027374 06/2018 Quảng Trị
160 Hồ Văn Phước 3/23/1993 Nam 10027038 06/2018 Quảng Trị
161 Trần Đình Phú 10/14/1995 Nam 10027375 06/2018 Quảng Trị
162 Nguyễn Văn Vũ 9/23/1998 Nam 10027031 06/2018 Quảng Trị
163 Trần Trọng Khanh 3/6/1997 Nam 10027128 06/2018 Quảng Trị
164 Phan Ngọc Cảnh 9/16/1995 Nam 10027392 06/2018 Quảng Trị
165 Trần Văn Hậu 10/5/1999 Nam 10027349 06/2018 Quảng Trị
166 Trần Thanh Tùng 8/28/1996 Nam 10027346 06/2018 Quảng Trị
167 Trần Thị Thùy 10/16/1995 Nữ 10027389 06/2018 Quảng Trị
168 Lê Trí 5/11/1990 Nam 10027405 06/2018 Quảng Trị
169 Trần Đình Tuấn 3/25/1993 Nam 10027276 06/2018 Quảng Trị
170 Nguyễn Thanh Thương 8/9/1998 Nam 10027170 06/2018 Quảng Trị
171 Lê Phước Khuyến 10/22/1993 Nam 10027259 06/2018 Quảng Trị
172 Lê Văn Thanh 8/20/1987 Nam 10027343 06/2018 Quảng Trị
173 Hà Thọ Đức 9/24/1984 Nam 10027337 06/2018 Quảng Trị
174 Nguyễn Đức Hiếu 12/6/1983 Nam 10027164 06/2018 Quảng Trị
175 Lê Văn Trung 4/12/1984 Nam 10027165 06/2018 Quảng Trị
176 Trần Quốc Dũng 9/10/1993 Nam 10027289 06/2018 Quảng Trị
177 Lê Hoàng Long 5/30/1999 Nam 10027042 06/2018 Quảng Trị
178 Bùi Đức Huấn 3/26/1996 Nam 10027190 06/2018 Quảng Trị
179 Nguyễn Xuân Cảm 9/10/1991 Nam 10027065 06/2018 Quảng Trị
180 Nguyễn Ngọc Hiển 7/19/1998 Nam 10027057 06/2018 Quảng Trị
181 Nguyễn Trùng Dương 3/8/1984 Nam 10027085 06/2018 Quảng Trị
182 Nguyễn Văn Trực 7/10/1991 Nam 10027096 06/2018 Quảng Trị
183 Nguyễn Xuân Vỹ 6/20/1998 Nam 10027402 06/2018 Quảng Trị
184 Bùi Văn Hậu 10/13/1988 Nam 10027188 06/2018 Quảng Trị
185 Lê Thanh Hùng 6/1/1985 Nam 10027336 06/2018 Quảng Trị
186 Võ Minh Tuấn 8/24/1992 Nam 10027408 06/2018 Quảng Trị
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187 Hoàng Văn Phòng 12/11/1992 Nam 10027442 06/2018 Quảng Trị
188 Mai Minh Trì 4/10/1994 Nam 10027080 06/2018 Quảng Trị
189 Phan Hồng Quân 5/18/1987 Nam 10027056 06/2018 Quảng Trị
190 Phan Văn Cường 3/15/1999 Nam 10027113 06/2018 Quảng Trị
191 Trần Nguyễn Hoài Anh 5/13/1990 Nam 10027067 06/2018 Quảng Trị
192 Bùi Xuân Tam 4/16/1994 Nam 10027224 06/2018 Quảng Trị
193 Lê Văn Sơn 11/4/1997 Nam 10027130 06/2018 Quảng Trị
194 Hoàng Quốc Tiến 5/15/1999 Nam 10027125 06/2018 Quảng Trị
195 Võ Văn Quế 6/17/1998 Nam 10027111 06/2018 Quảng Trị
196 Nguyễn Thanh Tùng 10/4/1992 Nam 10027050 06/2018 Quảng Trị
197 Cao Đình Long 9/20/1982 Nam 10027326 06/2018 Quảng Trị
198 Trần Văn Song 1/25/1994 Nam 10027103 06/2018 Quảng Trị
199 Bùi Văn Báo 7/10/1982 Nam 10027388 06/2018 Quảng Trị
200 Phạm Ngọc Hiệp 5/20/1994 Nam 10027048 06/2018 Quảng Trị
201 Lương Văn Hào 10/13/1986 Nam 10027288 06/2018 Quảng Trị
202 Lê Tú Linh 8/20/1993 Nam 10027359 06/2018 Quảng Trị
203 Nguyễn Minh Vương 11/11/1990 Nam 10027275 06/2018 Quảng Trị
204 Hồ Văn Linh 4/10/1994 Nam 10027330 06/2018 Quảng Trị
205 Hoàng Anh Tuấn 6/13/1997 Nam 10027035 06/2018 Quảng Trị
206 Nguyễn Công Vượng 1/5/1989 Nam 10027047 06/2018 Quảng Trị
207 Nguyễn Văn Chiến 10/8/1997 Nam 10027019 06/2018 Quảng Trị
208 Nguyễn Ngọc Tú 11/21/1995 Nam 10027004 06/2018 Quảng Trị
209 Ngô Văn Trung 7/3/1990 Nam 10027210 06/2018 Quảng Trị
210 Nguyễn Văn Cãm 1/11/1999 Nam 10027171 06/2018 Quảng Trị
211 Nguyễn Ngọc Sơn 6/24/1996 Nam 10027340 06/2018 Quảng Trị
212 Phạm Văn Hải 2/10/1986 Nam 10027121 06/2018 Quảng Trị
213 Trương Văn Hiếu 12/26/1999 Nam 10027039 06/2018 Quảng Trị
214 Trần Văn Thuấn 9/26/1992 Nam 10027298 06/2018 Quảng Trị
215 Hồ Văn Bảo 5/17/1998 Nam 10027247 06/2018 Quảng Trị
216 Lê Văn Hùng 7/9/1998 Nam 10027127 06/2018 Quảng Trị
217 Nguyễn Văn Thuấn 11/12/1996 Nam 10027001 06/2018 Quảng Trị
218 Trần Minh Tính 7/21/1988 Nam 10027146 06/2018 Quảng Trị
219 Lê Văn Phúc 5/28/1987 Nam 10027026 06/2018 Quảng Trị
220 Trần Quang Hợp 11/16/1996 Nam 10027428 06/2018 Quảng Trị
221 Lê Phúc Huy 4/6/1990 Nam 10027070 06/2018 Quảng Trị
222 Nguyễn Hữu Sơn 7/26/1993 Nam 10027133 06/2018 Quảng Trị
223 Lương Ngọc Hướng 10/25/1997 Nam 10027101 06/2018 Quảng Trị
224 Trần Bi 6/24/1994 Nam 10027233 06/2018 Quảng Trị
225 Trương Thị Hiển 6/5/1996 Nữ 10038518 06/2017 Quảng Trị
226 Bùi Xuân Tập 3/22/1998 Nam 10027268 06/2018 Quảng Trị
227 Trần Văn Đặng 4/25/1992 Nam 10034112 06/2018 Tây Ninh
228 Ngô Thị Thúy Hằng 2/18/1992 Nữ 10036554 10/2016 Thừa Thiên Huế
229 Nguyễn Thị Trà Giang 6/12/1997 Nữ 50803266 08/2017 Thừa Thiên Huế
230 Nguyễn Ngọc Tư 2/25/1990 Nam 10028044 06/2018 Thừa Thiên Huế
231 Lê Văn Trí 7/19/1994 Nam 10028049 06/2018 Thừa Thiên Huế
232 Ngô Nam 3/6/1991 Nam 10028066 06/2018 Thừa Thiên Huế
233 Võ Văn Bình 10/12/1996 Nam 10028029 06/2018 Thừa Thiên Huế
234 Nguyễn Bá Khỏe 11/5/1990 Nam 10028047 06/2018 Thừa Thiên Huế
235 Trần Xuân Huy 4/9/1986 Nam 10028078 06/2018 Thừa Thiên Huế
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236 Trần Văn Phòng 7/18/1995 Nam 10028048 06/2018 Thừa Thiên Huế
237 Phan Thành Đạt 4/20/1995 Nam 10036305 06/2018 Vĩnh Long
238 Nguyễn Hoàng Kha 4/7/1993 Nam 10036296 06/2018 Vĩnh Long
239 Nguyễn Hoàng Hiệp 5/30/1991 Nam 10036265 06/2018 Vĩnh Long
240 Nguyễn Vũ Dân 12/7/1994 Nam 10036293 06/2018 Vĩnh Long


